
Mã số thuế  : 0100112437-072

Số 13 – 13 Bis Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc,
thành phố Hồ Chí Minh.

/ Tax code 

VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

SỔ HẠCH TOÁN CHI TIẾT
DETAILED ACCOUNT BOOK

Số / Number : 228

Ngày hoạt động / Activity date: 12/11/2025

Tài khoản / Account : 0721005104420 TK NHNN / State Bank Account : 4211 CIF : 0004202353
CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Địa chỉ / Address : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B CHANH,TP.THUDUC,TPHCM

Ngày hoạt động trước / Previous Activity Date : 11/11/2025

Số dư đầu ngày / Opening Balance : 130.695.561,00

Ngày GD/
Date

CN.PH/
Branch

Người lập/SCT/
Maker/Doc No.

Số Reference/
Ref No.

Doanh số nợ/
Debit Amount

Doanh số có/
Credit Amount

12/11/2025 06800 133 5056.67235 14104433 7.507.370,00

12/11/2025 06800 21 5009.10187 VND06800120101003 34.641.758,00

Số món / Number of Transaction: 2 Doanh số ngày / Daily Transaction Amt : 7.507.370,00 34.641.758,00

Doanh số tháng / Monthly Transaction Amt : 442.988.696,00 447.154.316,00

Doanh số năm / Annual Transaction Amt : 38.241.628.298,00 38.068.713.227,00

Số dư cuối ngày / Closing Balance : 157.829.949,00

Ngày in / Print date : 14:08:32 ngày 10/12/2025

Xác nhận của ngân hàng / Bank's Confirmation :

Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -

CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký: 10/12/2025

Văn bản này được xuất tự động từ hệ thống Ngân hàng điện tử của Vietcombank và không ràng buộc trách nhiệm của Vietcombank trong
trường hợp Khách hàng cung cấp văn bản này cho bên thứ ba./.

This document is automatically generated from Vietcombank's digital banking system and does not bind Vietcombank in case the Customer provides
this document to a third party./.

Ghi chú: 

Note: 



Mã số thuế  : 0100112437-072

Số 13 – 13 Bis Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc,
thành phố Hồ Chí Minh.

/ Tax code 

VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

Văn bản này được xuất tự động từ hệ thống Ngân hàng điện tử của Vietcombank và không ràng buộc trách nhiệm của Vietcombank trong
trường hợp Khách hàng cung cấp văn bản này cho bên thứ ba./.

This document is automatically generated from Vietcombank's digital banking system and does not bind Vietcombank in case the Customer provides
this document to a third party./.

Ghi chú: 

Note: 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH
GIẤY BÁO NỢ - DEBIT ADVICE

Ngày / Date : 12/11/2025

Không phải hóa đơn GTTT

Số chứng từ / Doc No 121125.5056.67235

Người ra lệnh (Orderer) Người hưởng (Beneficiary)

Họ tên / A/C Name : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM Họ tên / A/C Name : TCT BH BAO VIET-CT BAO VIET GIA DINH

Số TK / A/C No : 0721005104420 Số TK / A/C No : 0071004555080

Địa chỉ / Address : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B
CHANH,TP.THU DUC,TPHCM

Địa chỉ / Address : SO 156-158 DUONG B2,PHUONG AN
KHANH,TP.H CM,VN

MST / Số CMT / ID No : 0309391503 MST / Số CMT / ID No : 0101527385-066

Ngày cấp / Issue Date : Ngày cấp / Issue Date :

Nơi cấp / Issue Place : Nơi cấp / Issue Place :

Tại ngân hàng / With Bank : NH TMCP Ngoai thuong Viet Nam - CN
VCB KY DONG-TRU SO CN

Tại ngân hàng / With Bank : NH TMCP Ngoai thuong Viet Nam - CN
VCB HO CHI MINH-TRU SO CN

Số tiền nợ / Debit Amount : 7.507.370,00 Số tiền có / Credit Amount : 7.499.670,00

Loại tiền / Currency : VND Loại tiền / Currency : VND

Bằng chữ / In Words : Bảy triệu năm trăm lẻ bảy nghìn ba trăm
bảy mươi đồng

Bằng chữ / In Words : Bảy triệu bốn trăm chín mươi chín nghìn
sáu trăm bảy mươi đồng

Số tiền phí / Fee : 7.000,00 Loại tiền / Currency : VND

Trong đó VAT / VAT : 700,00 Loại tiền / Currency : VND

Tỷ giá / Rate :

Nội dung / Details : IBVCB.1211250559264001.CTY NGOC THOM THANH TOAN PHI BAO HIEM XE

Ngân hàng gửi / Order Bank : NH TMCP Ngoai thuong Viet Nam - CN VCB KY DONG-TRU SO CN

Ngân hàng nhận / Ben Bank : NH TMCP Ngoai thuong Viet Nam - CN VCB HO CHI MINH-TRU SO CN

Ngày in / Print Date : 10/12/2025

Xác nhận của ngân hàng / Bank's Confirmation :

Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -

CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký: 10/12/2025



Mã số thuế  : 0100112437-072

Số 13 – 13 Bis Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc,
thành phố Hồ Chí Minh.

/ Tax code 

VIETCOMBANK KỲ ĐỒNG

Văn bản này được xuất tự động từ hệ thống Ngân hàng điện tử của Vietcombank và không ràng buộc trách nhiệm của Vietcombank trong
trường hợp Khách hàng cung cấp văn bản này cho bên thứ ba./.

This document is automatically generated from Vietcombank's digital banking system and does not bind Vietcombank in case the Customer provides
this document to a third party./.

Ghi chú: 

Note: 

CHỨNG TỪ GIAO DỊCH
GIẤY BÁO CÓ - CREDIT ADVICE

Ngày / Date : 12/11/2025

Không phải hóa đơn GTTT

Số chứng từ / Doc No 121125.5009.10187

Người ra lệnh (Orderer) Người hưởng (Beneficiary)

Họ tên / A/C Name : TRUNG TAM DIEU HANH SATRAFOODS Họ tên / A/C Name : CT TNHH MTV TM VA DV NGOC THOM

Số TK / A/C No : 1380348332 Số TK / A/C No : 0721005104420

Địa chỉ / Address : Địa chỉ / Address : 12/14/18 DUONG 49,KP7,P.H B
CHANH,TP.THU DUC,TPHCM

MST / Số CMT / ID No : MST / Số CMT / ID No : 0309391503

Ngày cấp / Issue Date : Ngày cấp / Issue Date :

Nơi cấp / Issue Place : Nơi cấp / Issue Place :

Tại ngân hàng / With Bank : NH Dau tu va Phat trien VN (BIDV) Tại ngân hàng / With Bank :

Số tiền nợ / Debit Amount : 34.641.758,00 Số tiền có / Credit Amount : 34.641.758,00

Loại tiền / Currency : VND Loại tiền / Currency : VND

Bằng chữ / In Words : Ba mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi
mốt nghìn bảy trăm năm mươi tám
đồng

Bằng chữ / In Words : Ba mươi bốn triệu sáu trăm bốn mươi
mốt nghìn bảy trăm năm mươi tám
đồng

Số tiền phí / Fee : 0,00 Loại tiền / Currency : VND

Trong đó VAT / VAT : 0,00 Loại tiền / Currency : VND

Tỷ giá / Rate :

Nội dung / Details : SHGD:10006312.DD:251112.BO:TRUNG TAM DIEU HANH SATRAFOODS.Remark:SATRAFOODS TT TIEN HANG
T9.2025 CHO CTY NGOC THOM VD 426

Ngân hàng gửi / Order Bank : NH Dau tu va Phat trien VN (BIDV)

Ngân hàng nhận / Ben Bank :

Ngày in / Print Date : 10/12/2025

Xác nhận của ngân hàng / Bank's Confirmation :

Signature Valid

Được ký bởi: NGÂN HÀNG TMCP
NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM -

CHI NHÁNH KỲ ĐỒNG
Ngày ký: 10/12/2025
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